Ngày soạn: 19/04/2024
Ngày giảng: thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2024

SINH HOẠT DƯỚI CỜ
HÁT CA NGỢI CẢNH ĐẸP QUÊ HƯƠNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Phẩm chất yêu nước, nhân ái.
-Biết và tự hào về cảnh đẹp quê hương;
-Phát hiện và ươm mầm tài năng trẻ, năng khiếu ca hát trong HS;
2. Năng lực giao tiếp và hợp tác
-Mạnh dạn, tự tin thể hiện năng khiếu của bản thân và nhóm trước tập thể.
II. ĐỒ DÙNG:
-Hệ thống âm thanh, loa đài;
https://www.youtube.com/watch?v=EXgEHFxroWE

https://www.youtube.com/watch?v=N4FnLb4-b-Y

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định: (5’)
* Hoạt động 1: (10’) Chào cờ 
- GV tổ chức cho hs xếp hàng theo đúng vị trí đã được HD
- GV  tổ chức cho HS chào cờ, hát quốc ca đội ca và hô đáp khẩu hiệu Đội.


Hoạt động 2: (10’) Em làm hướng dẫn viên du lịch
*Bước 1: Ca nhạc chào mừng
-  Chương trình giới thiệu các tiết mục văn nghệ:
Bài: Em yêu mùa hè quê em
https://www.youtube.com/watch?v=EXgEHFxroWE
bài: Em đi giữa biển vàng
https://www.youtube.com/watch?v=N4FnLb4-b-Y

2. Hoạt động 2:Hội thi “ Hát ca ngợi cảnh đẹp quê hương”
-Bước 1: Hs dẫn chương trình công bố các tiết mục 
-Bước 2: Giới thiệu cách chấm điểm
Tiêu chí:
- Hát hay, truyền cảm, đúng nhạc:6 điểm
- Phong cách biểu diễn: 3 điểm
-Trang phục đẹp, đạo cụ phù hợp với nội dung bài hát: 1 điểm
-Bước 3: Tiến hành Hội thi “ Hát ca ngợi cảnh đẹp quê hương”
- Hs biểu diễn, toàn trường vỗ tay chào đón.
-Sau phần biểu diễn, Hs toàn trường hưởng ứng, dẫn chương trình mời BGK giơ bảng chấm điểm, dẫn chương trình đọc điểm từng thành viên. Thư kí tổng hợp và đọc điểm bình quân.

3. Hoạt động 3:  Tiếp nối
- GV yêu cầu HS sau buổi hoạt động này cần tiếp tục tìm hiểu về các bài hát, bài thơ, các thông tin, tư liệu về cảnh đẹp của quê hương để có hiểu biết và thêm tự hào về cảnh đẹp quê hương.
	

*Đánh giá
- Qua buổi sinh hoạt này em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét chung về tinh thần thái độ của HS cả lớp. Khen những học sinh đã tham giá
BGK công bố kết quả
- Phát thưởng.

3. Hoạt động tiếp nối (35’)
- Về nhà giới thiệu đến người thân trong gia đình những gì em học được qua bài học

	

- Chỉnh đốn hàng ngũ.

- HS tham gia.
-HS thực hiện theo khẩu lệnh.



-HS lắng nghe.

HS  lên trình bày
HS  lắng nghe cỗ vũ
- học sinh tham 

- HS lắng nghe.











- Lần lượt mời các tiết mục lên biễu diễn
-HS toàn trường xem và viết phiếu bình chon cho tiết mục mà mình yêu thích

- HS chia sẻ cảm xúc , ý nghiã khi tham gia hoạt động này này.

- HS lắng nghe, thực hiện



TOÁN
Bài 65:  LUYỆN TẬP	
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· [bookmark: bookmark=id.3q8oxjw]Biết tính nhẩm phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 trong một số trường hợp đơn giản.
· [bookmark: bookmark=id.25dz7rp]Thực hành viết phép tính trừ phù họp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính đúng kết quả.
· [bookmark: bookmark=id.kj9hzi]Thực hành vận dụng tính nhẩm trong tình huống thực tế.
· Phát triển các NL toán học.
· II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một số tinh huống thực tế đơn giản có liên quan đến trừ nhẩm (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt đông dạy
	Hoạt động học

	A. Hoạt động khởi động            5P
HS thực hiện các hoạt động sau:
1. [bookmark: bookmark=id.3hy2wmc]Chơi trò chơi “Truyền điện” ôn tập trừ nhẩm trong phạm vi 10, phép trừ dạng 27-4, 63-40.
1. [bookmark: bookmark=id.1x3d6u5]HS chia sẻ về cách trừ nhấm của mình và trả lời câu hỏi: Để có thể nhẩm nhanh, chính xác cần lưu ý điều gì?
1. Giới thiệu bài
B. Hoạt động thực hành, luyện tập      15P
Bài 1
1. Cá nhân HS thực hiện các phép tính 6-4 = ?; 76-4 = ?
1. 
1. [bookmark: bookmark=id.pntd0z]Yêu cầu HS thảo luận nhóm tìm cách thực hiện phép tính 76 - 4 = ? mà không cần đặt tính 






1. GV chốt các cách nhẩm, lấy thêm các ví dụ khác để HS tính nhẩm và trả lời kết quả phép tính.




Bài 2. 
- Yêu cầu hs đọc đề.



- Nhận xét.
Bài 3
- Gọi hs đọc đề.
- Yêu cầu hs tự làm bài.


- GV nhấn mạnh thứ tự thực hiện phép tính cho HS.
Bài 4. 
 - Gọi hs đọc đề.
·  Quan sát mầu để biết cách thực hiện phép tính có số đo độ dài là xăng-ti-mét.





- GV khuyến khích HS tính nhẩm tìm kết quả phép tính, nếu HS gặp khó khăn có thể cho phép HS viết kết quả trung gian.
C. Hoạt động vận dụng                    15P
Bài 5
- Yêu cầu HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
Yêu cầu HS thảo luận






 - GV  khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
D. Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
- Em thích nhất bài nào? Vì sao?
- Nhận xét dặn dò.
	

- HS chơi trò chơi




- Quan sát

- HS thực hiện

- HS thảo luận nhóm
(chắng hạn: 6-4 = 2 nên 76 - 4 = 72), rồi nêu kết quả. Chia sẻ trước lớp.
1. [bookmark: bookmark=id.39ngvos]HS nhận xét, bình luận đặt câu hỏi về cách tính của bạn.
1. HS lấy ví dụ tương tự đố bạn tính nhẩm, trả lời miệng.
HS hoàn thành bài 1. Kiếm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm
(HS có thể đặt tính ra nháp hoặc tính nhẩm với những phép tính đơn giản)

- Đọc đề.
- HS thực hiện các phép tính nêu trong bài rồi chọn kết quả đúng, nói cho bạn nghe quả táo treo phép tính ứng với chậu nào.



a) HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự từ trái sang phải:
50- 10-30 = 40-30= 10
67-7 - 20 = 60 - 20 = 40
- HS cùng nhau kiểm tra lại kết quả.
b) HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải. Lưu ý kết quả của phép tính phía trên là gợi ý cho kết quả của phép tính phía dưới:
2 + 4-3 = 3
20 + 40 - 30 = 30



- Đọc đề.
- Quan sát
HS thực hiện các thao tác:
· Thực hiện phép tính có số đo độ dài xăng-ti-mét (theo mẫu).
·  Kiểm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm.

 



- HS thực hiện

  - HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, giải thích tại sao).
- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 38 - 5 = 33.
Trả lời: Vườn nhà chú Doanh còn lại 33 buồng chuối.




- HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.
HS trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( Nếu có).
	
	
	

TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐỀ 7: THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Bài 1: TIA NẮNG ĐI ĐÂU? ( tiết 1+2)

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
-  Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một bài thơ ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ ; nhận biết một số tiếng cùng vẫn với nhau , củng cố kiến thức về văn ; thuộc lòng một số khổ thơ ; cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ qua văn và hình ảnh thơ ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát . 
-  Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh . 
- Phát triển phẩm chất và năng lực chung tình yêu đối với thiên nhiên , khả năng làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi . 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , máy chiếu , màn hình , bảng thông minh . Bài hát: tia nắng đi đâu
https://www.youtube.com/watch?v=4LRn4gZA6xA

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	GV yêu cầu HS hát bài Tia nắng đi đâu và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi . 
https://www.youtube.com/watch?v=4LRn4gZA6xA

 a . Trong tranh , em thấy tia nắng ở đâu ? 
b . Em có thích tia nắng buổi sáng không ? Vì sao ?
- Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác , GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời , sau đó dẫn vào bài thơ Tia nắng đi đâu 
	HS hát và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi

	2. Đọc 

	GV đọc mẫu toàn bài thơ . Chú ý đọc diễn cảm , ngắt nghỉ dùng nhịp . 
- HS đọc từng dòng thơ 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 1. GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS (dậy , là , lòng tay , sức nhớ , lặng in ) . 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 2. GV hướng dẫn HS cách đọc , ngắt nghỉ dùng dòng thơ , nhịp thơ . ( GV chưa cần dùng thuật ngữ “ nhịp thơ ” , chỉ giúp HS đọc theo và từng bước cảm nhận được nhịp thở " một cách tự nhiên ) . HS đọc từng khổ thơ 
+ GV hướng dẫn HS nhận biết khổ thơ . 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng khổ , 2 lượt . 
+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài thơ ( sực nhớ : đột ngột , bỗng nhiên nhớ ra điều gì, ngẫm nghĩ : nghĩ kĩ và lâu ) . 
+ HS đọc từng khổ thơ theo nhóm . 
+ Một số HS đọc khổ thơ , mỗi HS đọc một khổ thơ . Các bạn nhận xét , đánh giá HS đọc cả bài thơ 
+ Lớp đọc đồng thanh cả bài thơ .
	


HS đọc từng dòng thơ






HS nhận biết khổ thơ .




1- 2 HS đọc thành tiếng cả bài thơ ,

	3. Tìm trong khổ thơ đầu những tiếng cũng văn với nhau 

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm , củng đọc lại bài thơ và tìm trong khổ thơ đầu những tiếng cùng vần với nhau , 
-. GV yêu cầu một số HS trình bày kết quả . GV và HS nhận xét , đánh giá 
 - GV và HS thống nhất câu trả lời ( sáng - đang dạy – thấy , ai - bài ) . 
	HS làm việc nhóm , củng đọc lại bài thơ và tìm trong khổ thơ đầu những tiếng cùng vần với nhau
HS viết những tiếng tìm được vào vở



	TIẾT 2
	4. Trả lời câu hỏi 

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi 
 a . Buổi sáng thức dậy , bé thấy tia nắng ở đâu ?
 b . Theo bé , buổi tối , tia nắng đi đâu ? 
c . Theo em , nhà lãng ở đâu ? 
 - GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời . Các bạn nhận xét , đánh giá . 
- GV và HS thống nhất câu trả lời 
 a . Buổi sáng thức dậy , bé thấy tia nắng ở trong lòng tay , trên bàn học , trên tán cây ;     b . Theo bé , buổi tối , tia nắng đi ngủ 
E. Câu trả lời mở 

	- HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ) . cùng nhau trao đổi và trả lời từng câu hỏi , 


	5. Học thuộc lòng

	- GV treo bảng phụ hoặc trình chiếu hai khổ thơ cuối , 
 - Một HS đọc thành tiếng hai khổ thơ cuối .
- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng haỉ khổ thơ cuối bằng cách xoả che dẫn một số từ ngữ trong hai khổ thơ này cho đến khi xoá / che hết . 
Chú ý để lại những từ ngữ quan trọng cho đến khi HS thuộc lòng hai khổ thơ này .
	HS nhớ và đọc thuộc cả những từ ngữ bị xoá che dần . 


	6. Vẽ bức tranh ông mặt trời và nói về bức tranh em vẽ 

	+ Vẽ ông mặt trời 
+ Mỗi HS vẽ ông mặt trời theo trí tưởng tượng của mình vào vở . 
+ HS nhận xét bài vẽ của nhau . Nói về bức tranh em về . 
+ GV đưa ra một số câu hỏi gợi ý :
 Em vẽ ông mặt trời màu gì ? 
Ông mặt trời em về cỏ hình gì ? 
Em về những gì xung quanh ông mặt trời ? 
+ Đại diện một vài nhóm nói trước lớp , các bạn nhận xét . 
	+ HS chia nhóm nói về ông mặt trời ( có thể theo gợi ý hoặc không theo gợi ý ) : từng HS trong nhóm nói về ông mặt trời trong bức tranh của mình hoặc chia theo nhóm đôi và hỏi - đáp theo câu hỏi gợi ý

	7 , Củng cố

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học . 
GV tóm tắt lại những nội dung chỉnh . 
GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học . GV nhận xét , khen ngợi , động viên 
	HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu , thích hay không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ) . 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( Nếu có).
	
	
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
ÔN: ĐỌC BÀI TIA NẮNG ĐI ĐÂU

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
-  Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một bài thơ ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ ; nhận biết một số tiếng cùng vẫn với nhau , củng cố kiến thức về văn ; thuộc lòng một số khổ thơ ; cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ qua văn và hình ảnh thơ ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát . 
-  Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh . 
- Phát triển phẩm chất và năng lực chung tình yêu đối với thiên nhiên , khả năng làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi . 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , máy chiếu , màn hình , bảng thông minh . Bài hát: tia nắng đi đâu
https://www.youtube.com/watch?v=4LRn4gZA6xA

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	GV yêu cầu HS hát bài Tia nắng đi đâu và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi . 
https://www.youtube.com/watch?v=4LRn4gZA6xA

- Gv nhận xét và tuyên dương Hs

	HS hát và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi

	2. Đọc 

	GV đọc mẫu toàn bài thơ . Chú ý đọc diễn cảm , ngắt nghỉ dùng nhịp . 
- HS đọc từng dòng thơ 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 1. GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS (dậy , là , lòng tay , sức nhớ , lặng in ) . 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 2. GV hướng dẫn HS cách đọc , ngắt nghỉ dùng dòng thơ , nhịp thơ . ( GV chưa cần dùng thuật ngữ “ nhịp thơ ” , chỉ giúp HS đọc theo và từng bước cảm nhận được nhịp thở " một cách tự nhiên ) . HS đọc từng khổ thơ 
+ GV hướng dẫn HS nhận biết khổ thơ . 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng khổ , 2 lượt . 
+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài thơ ( sực nhớ : đột ngột , bỗng nhiên nhớ ra điều gì, ngẫm nghĩ : nghĩ kĩ và lâu ) . 
+ HS đọc từng khổ thơ theo nhóm . 
+ Một số HS đọc khổ thơ , mỗi HS đọc một khổ thơ . Các bạn nhận xét , đánh giá HS đọc cả bài thơ 
+ Lớp đọc đồng thanh cả bài thơ .
	


HS đọc từng dòng thơ






HS nhận biết khổ thơ .




1- 2 HS đọc thành tiếng cả bài thơ ,

	3. Tìm trong khổ thơ đầu những tiếng cũng văn với nhau 

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm , củng đọc lại bài thơ và tìm trong khổ thơ đầu những tiếng cùng vần với nhau , 
-. GV yêu cầu một số HS trình bày kết quả . GV và HS nhận xét , đánh giá 
 - GV và HS thống nhất câu trả lời ( sáng - đang dạy – thấy , ai - bài ) . 
	HS làm việc nhóm , củng đọc lại bài thơ và tìm trong khổ thơ đầu những tiếng cùng vần với nhau
HS viết những tiếng tìm được vào vở



TOÁN
Bài 92. LUYỆN TẬP CHUNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
-Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ; nhận biết bước đầu về quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
-Phát triển các NL toán học.
II.CHUẨN BỊ
-Các thẻ phép tính như ở bài 1, các thẻ dấu (<, >, =).
-Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Hoạt động khởi động
- Trò chơi “Đố bạn” ôn tập cộng, trừ trong phạm vi 100 để tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 100 đã học.
	
- HS tham gia chơi

	- GV nhận xét
	

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập
	

	- Bài  1: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài
	- HS thực hiện

	Bài 2:-Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài 

	-HS có thê đặt tính ra nháp để tìm kết quả hoặc tính nhẩm với những phép tính đơn giản

	Bài 3. Tính nhẩm cộng, trừ các số tròn chục ở vế trái, so sánh với sô ở vế phải ròi chọn thẻ dâu “>, <, =” phù hợp đặt vào ô ?
	HS thực hiện tính nhẩm

	C. Hoạt động vận dụng
Bài 4:
- Gọi HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
- Cho HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, giải thích tại sao).
	

HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.


- Cho HS thảo luận 

	- Cho HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 30 + 15 = 45.
- Cho HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.
	- Trả lời: Trong phòng có tất cả 45 chiếc ghế.


	- GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt bài toán có dùng phép trừ.
	

	D. Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
- Em thích nhất bài nào? Vì sao?
	
-HS TL





Ngày soạn: Ngày 20 tháng 4 năm 2024
Ngày giảng: Thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024

TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐỀ 7: THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Bài 2 : TRONG GIẤC MƠ BUỔI SÁNG ( Tiết 1 )

 I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
-  Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một bài thơ ; hiểu và trả lời dụng các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ ; nhận biết một số tiếng cũng văn với nhau , củng cố kiến thức về văn ; thuộc lòng một số khổ thơ và cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ qua văn và hình ảnh thơ , quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát . 
-  Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh . 
-  Phát triển phẩm chất và năng lực chung tình yêu đối với thiên nhiên , có cảm xúc trước những đổi thay của đời sống xung quanh , khả năng làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi . 
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 -Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , máy chiếu , màn hình , bảng thông minh . Bài hát Trong giấc mơ buổi sáng
https://www.youtube.com/watch?v=W-PvhiLfzoI

III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 1.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ôn và khởi động 

	https://www.youtube.com/watch?v=W-PvhiLfzoI
hs hát bài: Trong giấc mơ buổi sang
Ôn ; HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó , 
+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi . 
 a . Bạn thỏ đang làm gì ? 
b . Em có hay ngủ mơ không ?
 Em thường mơ thấy gì ? 
+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời , sau đó dẫn vào bài thơ Trong giấc mơ buổi sáng 
	HS hát

+ Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi . Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác . 


	2. Đọc 

	GV đọc mẫu toàn bài thơ 
 Chú ý đọc diễn cảm , ngắt nghỉ đúng nhịp .
 HS đọc từng dòng thơ 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 1. GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS ( sáng , năng , nơi , lạ , sông , chảy tràn , dòng , sữa , trắng ) 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 2. GV hướng dẫn HS cách đọc , ngắt nghỉ dùng dòng thơ , nhịp thơ . ( GV chưa cần dùng thuật ngữ “ nhịp thơ ” , chỉ giúp HS đọc theo và từng bước cảm nhận được " nhịp thơ ” một cách tự nhiên ) . 
 HS đọc từng khổ thơ 
+ GV hướng dẫn HS nhận biết khổ thơ . 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng khổ , 2 lượt . 
+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài thơ ( thảo nguyên : vùng đất cao , bằng phẳng , rộng lớn , nhiều cỏ mọc ; ban mai ; buổi sáng sớm khi mặt trời đang lên ) 
 + HS đọc từng khổ thơ theo nhóm , 
+ Một số HS đọc khó thở , mỗi HS đọc một khổ thơ . Các bạn nhận xét , đánh giá . HS đọc cả bài thơ
 +1 - 2 HS đọc thành tiếng cả bài thơ .
 + Lớp đọc đồng thanh cả bài thơ .
	
HS đọc câu 







HS đọc đoạn




1 - 2 HS đọc thành tiếng toàn VB

	3. Tìm ở cuối các dòng thơ những tiếng cùng vần với nhau

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm , cùng đọc lại bài thơ và tìm tiếng cùng vẫn với nhau . HS viết những tiếng tìm được vào vở . 
- GV yêu cầu một số HS trình bày kết quả . GV và HS nhận xét , đánh giả . 
- GV và HS thống nhất câu trả lời ( trời - Phơi , sông -hồng -trống , tai – bài , trắng – nắng ) . 
	


TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐỀ 7: THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Bài 2 : TRONG GIẤC MƠ BUỔI SÁNG ( Tiết 2 )

 I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
-  Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một bài thơ ; hiểu và trả lời dụng các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ ; nhận biết một số tiếng cũng văn với nhau , củng cố kiến thức về văn ; thuộc lòng một số khổ thơ và cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ qua văn và hình ảnh thơ , quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát . 
-  Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh . 
-  Phát triển phẩm chất và năng lực chung tình yêu đối với thiên nhiên , có cảm xúc trước những đổi thay của đời sống xung quanh , khả năng làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi . 
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 -Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , máy chiếu , màn hình , bảng thông minh . Bài hát Trong giấc mơ buổi sáng
https://www.youtube.com/watch?v=W-PvhiLfzoI

III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4. Trả lời câu hỏi 

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi
a . Trong giấc mơ , bạn nhỏ thấy ông mặt trời làm gi ?
 b . Bạn nhỏ thấy gì trên thảo nguyên 
c . Bạn nhỏ nghe thấy gì trong giấc mơ ? . 
GV và HS thống nhất câu trả lời . 
 a . Trong giấc mơ , bạn nhỏ thấy ông mặt trời mang túi đẩy hoa trắng và trải hoa vàng khắp nơi ;
 b , Bạn nhỏ thấy rất nhiều loài hoa lạ trên thảo nguyễn thang tên bạn lớp mình ;
 c . Bạn nhỏ nghe thấy trong giấc mơ lời của chú gà trống gọi bạn nhỏ dậy học bài . 
	HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ) , cùng nhau trao đổi và trả lời từng câu hỏi . GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời . Các bạn nhận xét , đánh giả

	5. Học thuộc lòng

	GV treo bảng phụ hoặc trình chiếu hai khổ thơ cuối . 
- Một HS đọc thành tiếng hai khổ thơ cuối . GV hướng dẫn HS học thuộc lòng hai khổ thơ cuối bằng cách xoá / che dẫn một số tử ngữ trong hai khổ thơ này cho đến khi xoả che hết . HS nhớ và đọc thuộc cả những từ ngữ bị xoá / che dần . Chú ý để lại những từ ngữ quan trọng cho đến khi HS thuộc lòng hai khổ thơ này . 
	HS nhớ và đọc thuộc

	6. Nói về một giấc mơ của em

	- GV đưa ra một số câu hỏi gợi ý :
 Em có hay nằm mơ không ? 
Trong giấc mơ em thấy những điều gì ?
 Em thích mơ thấy điều gì ? 
Vì sao em thích mơ thấy điều đó ? 
- Củng cố GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học GV tóm tắt lại những nội dung chỉnh . HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu , thích hay không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ) . GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học . 
- GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS . 
	- HS chia nhóm có thể nói về điều minh thích gặp trong giấc mơ ( có thể theo gợi ý hoặc không theo gợi ý ) . Từng HS trong nhóm nói về điều mình thích gặp trong giấc mơ hoặc chia theo nhóm đôi và hỏi - đáp theo câu hỏi gợi ý : Đại diện một vài nhóm nói trước lớp , các bạn nhận xét 7.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( Nếu có).
	
	

TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐỀ 7: THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Bài 3: NGÀY MỚI BẮT ĐẦU (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một VB miêu tả ngắn ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát .
- Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc ; hoàn thiện cầu dựa vào những từ ngữ cho sản và viết lại đúng câu đã hoàn thiện , nghe viết một đoạn ngắn 
 - Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh .
 - Phát triển phẩm chất và năng lực chung : tình yêu đối với cuộc sống và những chuyển động hằng ngày của nó , từ môi trường tự nhiên , thế giới loài vật đến sinh hoạt của con người , khả năng làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi . 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , máy chiếu , màn hình , bảng thông minh .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn khởi động 

	- Ôn : HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó , 
- Khởi động : 
+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi :
 a . Em thấy những gì trong tranh ?
 b . Cảnh vật và con người trong tranh như thế nào ? 
( Có thể chiếu clip đã chuẩn bị , clip phải vui nhộn để HS hiểu buổi sáng thường được bắt đầu với năng lượng dồi dào nhất ) 
+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời ra . 
a.Tranh buổi sáng , hoa cỏ đẫm sương mọi người tập thể dục ;
 b . Cảnh vật và con người trong tranh tươi vui , đầy sức sống , ... ) , sau đó dẫn vào bài đọc Ngày mới bắt đầu . 
	HS nhắc lại






+ Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi . Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác 


	2. Đọc 

	- GV đọc mẫu toàn VB . 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu văn 1. GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS ( tỉnh , chiều , chuồng , kiếm , ... ) . 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 2 , GV hướng dẫn HS đọc những câu dài . ( VD : Buổi sáng tinh mơ , / mặt trời nhỏ lên đỏ rực . Những tia nắng toả khắp nơi , đánh thức mọi vật . )
 HS đọc đoạn 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn , 2 lượt 
 + GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài ( tinh mơ: sáng sớm , trời còn mở mở : lục tục : tiếp theo nhau một cách tự nhiên , không phải theo trật tự sắp xếp từ trước ) . 
+ HS đọc đoạn theo nhóm 
- HS và GV đọc toàn VB 
+ 1- 2 HS đọc thành tiếng toàn VB . 
+ GV đọc lại toàn VB và chuyển tiếp sang phần trả lời câu hỏi . 
	
HS đọc câu 







HS đọc đoạn



1 - 2 HS đọc thành tiếng toàn VB




Ngày soạn: Ngày 21 tháng 4 năm 2024
Ngày giảng: Thứ 4 ngày 24 tháng 4 năm 2024

TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐỀ 7: THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Bài 3: NGÀY MỚI BẮT ĐẦU (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một VB miêu tả ngắn ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát .
- Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc ; hoàn thiện cầu dựa vào những từ ngữ cho sản và viết lại đúng câu đã hoàn thiện , nghe viết một đoạn ngắn 
 - Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh .
 - Phát triển phẩm chất và năng lực chung : tình yêu đối với cuộc sống và những chuyển động hằng ngày của nó , từ môi trường tự nhiên , thế giới loài vật đến sinh hoạt của con người , khả năng làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi . 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , máy chiếu , màn hình , bảng thông minh .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


	TIẾT 2

	3. Trả lời câu hỏi

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi .
a . Buổi sáng , cải gi đánh thức mọi vật ? 
b. Sau khi thức giấc , các con vật làm gì ?
 c . Bé làm gì sau khi thức dậy ? 
GV đọc từng câu hỏi và gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời của mình các nhóm khác nhận xét , đánh giá . 
GV và HS thống nhất câu trả lời 
 a . Buổi sáng tia nắng đánh thức mọi vật ; 
b . Sau khi thức giấc , chim bay ra khỏi tố , cất tiếng hót ; ong bay đi kiểm sát ; gà mẹ dẫn con đi kiếm mồi ; 
c . Sau khi thức dậy , bể chuẩn bị đến trường 
	


HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ) , cùng nhau trao đổi và câu trả lời cho từng câu hỏi

	4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi a và cở mục 3 

	- GV nhắc lại câu trả lời đúng cho câu hỏi a và b ( có thể trình chiếu lên bảng một lúc để HS quan sát ) và hướng dẫn HS viết câu trả lời vào vở 
 Buổi sáng , tia nắng đánh thức mọi vật 
Sau khi thức dậy , bé chuẩn bị đến trường 
- GV lưu ý HS viết hoa chữ cái đầu cầu ; đặt dấu chấm , dấu phẩy đúng vị trí . 
- GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS . 
	HS quan sát  và viết câu trả lời vào vở 




	TIẾT 3

	5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phủ hợp và hoàn thiện câu . 
GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả . 
GV và HS thống nhất các câu hoàn chỉnh . 
a.. Những tia nắng buổi sáng mở đầu một ngày mới ;
 b . Mấy chú chim chích choè đang hót vang trên cành cây 
- GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở . GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS . 
	HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phủ hợp và hoàn thiện

	6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh 

	GV giới thiệu tranh và hướng dẫn HS quan sát tranh . 
GV yêu cầu HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh , có dùng các từ ngữ đã gợi ý . 
Tranh vẽ ai , vào khoảng thời gian nào , mọi người đang làm gì ? Liên hệ với buổi sáng trong gia đình em . Lưu ý cho HS dùng các từ ngữ gợi ý : buổi sáng , bố , mẹ và em , Tranh chỉ là những gợi ý ban đầu . HS có thể tự do phát triển lời nói cả nhân về buổi sáng trong gia đình em ) . 
GV gọi một số HS trình bày kết quả nói theo tranh . HS và GV nhận xét .  
	HS làm việc nhóm , quan sát tranh và trao đổi trong nhóm theo nội dung tranh , có dùng các từ ngữ đã gợi ý



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( Nếu có).
	
	



TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐỀ 7: THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Bài 3. NGÀY MỚI BẮT ĐẦU (TIẾT 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một VB miêu tả ngắn ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát .
- Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc ; hoàn thiện cầu dựa vào những từ ngữ cho sản và viết lại đúng câu đã hoàn thiện , nghe viết một đoạn ngắn 
 - Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh .
 - Phát triển phẩm chất và năng lực chung : tình yêu đối với cuộc sống và những chuyển động hằng ngày của nó , từ môi trường tự nhiên , thế giới loài vật đến sinh hoạt của con người , khả năng làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi . 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , máy chiếu , màn hình , bảng thông minh .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TIẾT 4

	7. Nghe viết

	-  Nghe viết GV đọc to cả đoạn văn . ( Nắng chiếu vào tổ chim . Chim bay ra khỏi tổ , cất tiếng hót . Nắng chiếu vào tổ ong . Ong bay đi kiếm mật . Nắng chiếu vào nhà , gọi bé thức dậy đến trường . ) GV lưu ý HS một số vần đề chính tả trong đoạn viết . 
+ Viết lùi đấu dòng . Viết hoa chữ cái đầu cầu , kết thúc câu có dấu chấm . GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách . 
Đọc và viết chính tả : 
+ GV đọc từng câu cho HS viết . Những câu dài cần đọc theo từng cụm từ ( Nẵng chiếu vào tổ chim . Chim bay ra khỏi tổ , cất tiếng hót . Nắng chiếu vào tổ ong . Ông bay đi kiếm thật . / Nắng chiếu vào nhà , gọi bé thức dậy đến trường . ) . 
Mỗi cụm từ đọc 2 - 3 lần , GV cần đọc rõ ràng , chậm rãi , phù hợp với tốc độ viết của HS . 
+ Sau khi HS viết chính tả , GV đọc lại một lần toàn đoạn văn và yêu cầu HS rả Soát lỗi 
+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lại . 
+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS
	







HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách .


HS viết



+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi


	8. Tìm trong hoặc ngoài bài đọc Ngày mới bắt đầu từ ngữ có tiếng chứa vần iêu , iu , uông , uôn

	GV nêu nhiệm vụ và lưu ý HS từ ngữ cần tìm có thể có ở trong bài hoặc ngoài bài . HS làm việc nhóm đôi để tìm và đọc thành tiếng từ ngữ có tiếng chứa các vần iêu , iu , uông , uôn 
 - HS nêu những từ ngữ tìm được . GV viết những từ ngữ này lên bảng . 
	HS làm việc nhóm đôi để tìm và đọc thành tiếng từ ngữ có tiếng chứa các vần iêu , iu , uông , uôn 
 
Một số ( 2 - 3 ) HS đánh vần , đọc trơn ; mỗi HS chỉ đọc một số từ ngữ . Lớp đọc đồng thanh một số lần .

	9. Hát một bài và cùng nhau vận động theo nhịp điệu của bài hát 

	- GV có thể chiếu phần lời bài hát lên bàng hoặc dùng các phương tiện phù hợp khác , GV hát minh hoạ hoặc mở bằng . HS hát theo . Cả lớp đứng dậy , vừa hát vừa làm các động tác thể dục , vận động cho khoẻ người 
	- HS nói cảm nhận về hoạt động này : cảm thấy vui , khoẻ , thích tập thể dục , ...

	10. Củng cố 

	GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học .
 GV tóm tắt lại những nội dung chính ( GV nhấn mạnh lợi ích của việc dậy sớm và tập thể dục , khuyến khích HS dậy sớm và tập thể dục thường xuyên ) .
 GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học . 
GV nhận xét , khen ngợi , động viên HS 
	

HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu , thích hay không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ) .


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( Nếu có).
	
	
TOÁN
Bài 67. CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ

[bookmark: bookmark3479]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· [bookmark: bookmark3480]Biết tuần lễ có 7 ngày, biết tên các ngày trong tuần.
· [bookmark: bookmark3481]Biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch bóc hằng ngày.
· [bookmark: bookmark3482]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark3483]II. CHUẨN BỊ
· [bookmark: bookmark3484]Mỗi nhóm HS chuẩn bị một vài tờ lịch bóc trong đó có tờ lịch ngày hôm nay.
· [bookmark: bookmark3485]GV chuẩn bị 1 quyển lịch bóc hàng ngày.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	[bookmark: bookmark3486]HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. [bookmark: bookmark3487][bookmark: bookmark3490][bookmark: bookmark3488]Hoạt động khởi động
· [bookmark: bookmark3491]Cho HS quan sát quyển lịch hằng ngày theo nhóm, chia sẻ hiểu biết về quyển lịch, tờ lịch. Đọc các thông tin ghi trong tờ lịch và thảo luận về những thông tin đó.
[bookmark: bookmark3492]- Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp
	
- HS quan sát 



Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

	B. [bookmark: bookmark3496][bookmark: bookmark3493][bookmark: bookmark3494]Hoạt động hình thành kiến thức
1. [bookmark: bookmark3497]Nhận biết ngày trong tuần lễ, một tuần lễ có 7 ngày
	

	· Cho HS chia sẻ theo cặp: “Kể tên các ngày trong một tuần lễ”.
· [bookmark: bookmark3499][bookmark: bookmark3500]Cho HS trả lời câu hỏi: “Một tuần lễ có mấy ngày? Đó là những ngày nào?”.
	-  HS chia sẻ theo cặp

- HS trả lời câu hỏi

	· GV nhận xét và chốt thông tin: “Một tuần lễ có 7 ngày là: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật”.
	

	2. Tìm hiểu tờ lịch, cách xem lịch
a) Cho HS quan sát quyển lịch bóc hằng ngày treo trên bảng.
	
- Cho HS quan sát 

	· GV chỉ vào tờ lịch ngày hôm nay và hỏi: “Hôm nay là thứ mấy?”.
	- HS trả lời, ví dụ: “Hôm nay là thứ hai”.

	· Gọi vài HS nhắc lại: “Hôm nay là thứ hai”. GV chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, giúp HS nhận biết được tên gọi của ngày trong tuần lễ ghi trên tờ lịch.
	- HS nhắc lại


	- Cho HS quan sát phía trên cùng của tờ lịch (ghi tháng), chẳng hạn: “Tháng tư”. HS chỉ vào chữ “Tháng tư” và đọc: “Tháng tư”.
	- HS quan sát

	- Cho HS chỉ vào tờ lịch nói: “Hôm nay là thứ hai, ngày 12 tháng tư”.

	- HS chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, đọc số chỉ ngày trên tờ lịch, chăng hạn chỉ vào số 12 trên tờ lịch và nói: “Hôm nay là ngày 12”.

	
	

	b) Thực hành xem lịch
HS lấy một vài tờ lịch, thực hành đọc các thông tin trên tờ lịch cho bạn nghe, chẳng hạn: Thứ năm, ngày 15 tháng tư.
	
- Thực hành đọc

	[bookmark: bookmark3510][bookmark: bookmark3509][bookmark: bookmark3511]c. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1
- Cho HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:
[bookmark: bookmark3513]Kể tên các ngày trong tuần lễ.
	

- HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:

	a) Hôm nay là thứ năm. Hỏi: Ngày mai là thứ mấy? Hôm qua là thứ mấy?
	- Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

	Bài 2
[bookmark: bookmark3516][bookmark: bookmark3517]- Cho HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.

	
- Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

	[bookmark: bookmark3518][bookmark: bookmark3520][bookmark: bookmark3519]Bài 3
· [bookmark: bookmark3521]Cho HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.
+ Ngày 26 tháng 3 là thứ sáu;
+ Ngày 1 tháng 6 là thứ ba;
+ Ngày 19 tháng 8 là thứ năm;
+ Ngày 20 tháng 11 là thứ bảy.
[bookmark: bookmark3522]- GV đặt câu hỏi liên hệ với các sự kiện liên quan đến các ngày trong các tờ lịch trên.
	
-  HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.


	[bookmark: bookmark3525][bookmark: bookmark3523][bookmark: bookmark3524]D. Hoạt động vận dụng
Bài 4. HS thực hiện các thao tác:
· [bookmark: bookmark3526]Quan sát tranh, đọc tình huống trong bức tranh, thảo luận và trả lời câu hỏi
 (Hôm nay là thứ bảy, ngày 15 tháng năm).
[bookmark: bookmark3527]- Khuyến khích HS đặt thêm các câu hỏi liên quan đến tình huống trong bức tranh.
	
-  HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.


	[bookmark: bookmark3495][bookmark: bookmark3498][bookmark: bookmark3507][bookmark: bookmark3514][bookmark: bookmark3501][bookmark: bookmark3515][bookmark: bookmark3506][bookmark: bookmark3503][bookmark: bookmark3502][bookmark: bookmark3505][bookmark: bookmark3504][bookmark: bookmark3508][bookmark: bookmark3529][bookmark: bookmark3528][bookmark: bookmark3530]E. Củng cố, dặn dò
· [bookmark: bookmark3531]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Điều đó giúp gì cho cuộc sống?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
	



HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
[bookmark: bookmark3438][bookmark: bookmark3439][bookmark: bookmark3440]Bài 45. LUYỆN TẬP CHUNG

[bookmark: bookmark3441]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark3442]-Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ; nhận biết bước đầu về quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
[bookmark: bookmark3443]-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark3444]-Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark3445]II.CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark3446]-Các thẻ phép tính như ở bài 1, các thẻ dấu (<, >, =).
[bookmark: bookmark3447]-Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
[bookmark: bookmark3448]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Hoạt động khởi động
- Trò chơi “Đố bạn” ôn tập cộng, trừ trong phạm vi 100 để tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 100 đã học.
	
- HS tham gia chơi

	- GV nhận xét
	

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập
	

	- Bài  1: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài
	- HS thực hiện

	Bài 2:-Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài 

	-HS có thê đặt tính ra nháp để tìm kết quả hoặc tính nhẩm với những phép tính đơn giản

	Bài 3. Tính nhẩm cộng, trừ các số tròn chục ở vế trái, so sánh với sô ở vế phải ròi chọn thẻ dâu “>, <, =” phù hợp đặt vào ô ?
	HS thực hiện tính nhẩm

	C. Hoạt động vận dụng
Bài 4:
- Gọi HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
- Cho HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, giải thích tại sao).
	

HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.


- Cho HS thảo luận 

	- Cho HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 30 + 15 = 45.
- Cho HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.
	- Trả lời: Trong phòng có tất cả 45 chiếc ghế.


	- GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt bài toán có dùng phép trừ.
	

	D. Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
- Em thích nhất bài nào? Vì sao?
	
-HS TL


TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐỀ 7: THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Bài 4: HỎI MẸ ( tiết 1 )

I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Giúp HS : 
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ rằng một bài thơ ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ ; nhận biết một số tiếng cùng vần với nhau , củng cố kiến thức về vần ; thuộc lòng bài thơ và cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ qua vần và hình ảnh thơ ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát . 
- Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh . 
- Phát triển phẩm chất và năng lực chung tình yêu đối với thiên nhiên ; ham thích học hỏi , khám phá thế giới xung quanh , khả năng làm việc nhóm : khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi . 
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phương tiện dạy học Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , máy chiếu , màn hình , bảng thông minh . 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động

	Ôn : HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó . 
Khởi động : 
+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhổm để trả lời các câu hỏi . 
a . Em nhìn thấy những gì trong tranh ?
 b . Hãy nói về một trong những điều em thấy 
+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời , sau đó dẫn vào bài thơ Hỏi mẹ . 
	
HS nhắc lại


+ Một số ( 2 - 3 ) HS trả lời câu hỏi . Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác 


	2. Đọc 

	GV đọc mẫu toàn bài thơ . Chú ý đọc diễn cảm , ngắt nghỉ đúng nhịp thơ , HS đọc từng dòng thơ 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 1. GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS gió , trời xanh , trăng rằm , chăn trâu , lắt , riên , lên , ... ) . + Một số HS đọc nối tiếp từng dòng thơ lần 2. GV hướng dẫn HS cách đọc , ngắt nghỉ dùng dòng thơ , nhịp thơ . ( GV chưa cần dùng thuật ngữ " nhịp thơ ” , chỉ giúp HS đọc theo và từng bước cảm nhận được “ nhịp thơ " một cách tự nhiên ) . HS đọc từng khổ thơ 
+ GV hướng dẫn HS nhận biết khổ thơ .
 + Một số HS đọc nối tiếp từng khố , 2 lượt .
+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài thơ ( nhuộm : làm thay đổi màu sắc bằng thuốc có màu ; trăng rằm : trăng vào đêm 15 âm lịch hằng tháng ; Cuội : nhân vật cổ tích , ngồi gốc cây đa trên cung trăng ) .
 + HS đọc từng khổ thơ theo nhóm . 
+ Một số HS đọc khố thơ , mỗi HS đọc một khổ thơ . Các bạn nhận xét , đánh giá . HS đọc cả bài thơ 
+ 1- 2 HS đọc thành tiếng cả bài thơ . 
+ Lớp đọc đồng thanh cả bài thơ .
	
HS đọc câu 







HS đọc đoạn




1 - 2 HS đọc thành tiếng toàn VB

	3. Tìm ở cuối các dòng thơ những tiếng cũng vần với nhau 

	- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm , cùng đọc lại bài thơ và tìm ở cuối các dòng thơ những tiếng cùng vẫn với nhau , HS viết những tiếng tìm được vào vở . 
- GV yêu cầu một số HS trình bày kết quả . GV và HS nhận xét , đánh giá . 
- GV và HS thống nhất câu trả lời ( trời - đi , phải – mãi , không - công gió – to ) . 
	HS làm việc nhóm , cùng đọc lại bài thơ và tìm ở cuối các dòng thơ những tiếng cùng vẫn với nhau , HS viết những tiếng tìm được vào vở .


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
BÀI 46: ÔN TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI TIA NẮNG ĐI ĐÂU

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
-  Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ ràng một bài thơ ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ ; nhận biết một số tiếng cùng vẫn với nhau , củng cố kiến thức về văn ; thuộc lòng một số khổ thơ ; cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ qua văn và hình ảnh thơ ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát . 
-  Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh . 
- Phát triển phẩm chất và năng lực chung tình yêu đối với thiên nhiên , khả năng làm việc nhóm ; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi . 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , máy chiếu , màn hình , bảng thông minh . Bài hát: tia nắng đi đâu
https://www.youtube.com/watch?v=4LRn4gZA6xA

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1. Trả lời câu hỏi 

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi 
 a . Buổi sáng thức dậy , bé thấy tia nắng ở đâu ?
 b . Theo bé , buổi tối , tia nắng đi đâu ? 
c . Theo em , nhà lãng ở đâu ? 
 - GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời . Các bạn nhận xét , đánh giá . 
- GV và HS thống nhất câu trả lời 
 a . Buổi sáng thức dậy , bé thấy tia nắng ở trong lòng tay , trên bàn học , trên tán cây ;     b . Theo bé , buổi tối , tia nắng đi ngủ 
E. Câu trả lời mở 

	- HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ) . cùng nhau trao đổi và trả lời từng câu hỏi , 


	2. Vẽ bức tranh ông mặt trời và nói về bức tranh em vẽ 

	+ Vẽ ông mặt trời 
+ Mỗi HS vẽ ông mặt trời theo trí tưởng tượng của mình vào vở . 
+ HS nhận xét bài vẽ của nhau . Nói về bức tranh em về . 
+ GV đưa ra một số câu hỏi gợi ý :
 Em vẽ ông mặt trời màu gì ? 
Ông mặt trời em về cỏ hình gì ? 
Em về những gì xung quanh ông mặt trời ? 
+ Đại diện một vài nhóm nói trước lớp , các bạn nhận xét . 
	+ HS chia nhóm nói về ông mặt trời ( có thể theo gợi ý hoặc không theo gợi ý ) : từng HS trong nhóm nói về ông mặt trời trong bức tranh của mình hoặc chia theo nhóm đôi và hỏi - đáp theo câu hỏi gợi ý

	3 , Củng cố

	- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học . 
GV tóm tắt lại những nội dung chỉnh . 
GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học . GV nhận xét , khen ngợi , động viên 
	HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu , thích hay không thích , cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ) . 



Ngày soạn: Ngày 21 tháng 4 năm 2024
Ngày giảng: Thứ 5 ngày 25 tháng 4 năm 2024

[bookmark: _Hlk164621439]TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐỀ 7: THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Bài 4: HỎI MẸ ( tiết  2)

I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Giúp HS : 
- Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng , rõ rằng một bài thơ ; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ ; nhận biết một số tiếng cùng vần với nhau , củng cố kiến thức về vần ; thuộc lòng bài thơ và cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ qua vần và hình ảnh thơ ; quan sát , nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát . 
- Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh . 
- Phát triển phẩm chất và năng lực chung tình yêu đối với thiên nhiên ; ham thích học hỏi , khám phá thế giới xung quanh , khả năng làm việc nhóm : khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi . 
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phương tiện dạy học Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp , máy chiếu , màn hình , bảng thông minh . 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4.Trả lời câu hỏi (9-10’)
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi. 

a. Bạn nhỏ có những thắc mắc gì?
b. Theo bạn nhỏ, vì sao chú phỉ công bay ỉên thâm Cuội?

c. Em muốn biết thêm điều gì về thiên nhiên?)
 - HS làm việc nhóm (có thể đọc to từng câu hỏi), cùng nhau trao đổi và trả lời từng câu hỏi.
 - GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời. Các bạn nhận xét, đánh giá.
 - GV và HS thống nhất câu trả lời. (a. Bạn nhỏ thắc mắc: vì sao có gió, vì sao hầu trời xanh, vì sao ông sao thì bé, trăng rằm tròn to, vì sao Cuội phải chăn trâu mãi,...; b. Theo bạn nhỏ, chú phi công bay lên thăm Cuội vì thấy Cuội buồn; c. Câu trả lời mở)
5.Học thuộc lòng (9-10’)
 -GV treo bảng phụ hoặc trình chiếu cả bài thơ.
 - Một HS đọc thành tiếng bài thơ.
 - GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ bằng cách xoá/ che dần một số từ ngữ trong bài thơ cho đến khi xoá/ che hết. HS nhớ và đọc thuộc cả những từ ngữ bị xoá/ che dần. Chú ý để lại những từ ngữ quan trọng cho đến khi HS thuộc lòng bài thơ.
6. Quan sát tranh và nói về một hiện tượng thiên nhiên (9-10’)
   GV đưa ra một số câu hỏi gợi ý:
  - Em nhìn thấy những hiện tượng thiên nhiên nào trong bức tranh? 
  -  Em biết gì về những hiện tượng thiên nhiên đó? Hiện tượng thiên nhiên mà em muốn nói là hiện tượng gì?
  -  Em nhìn thấy hiện tượng đó ở đâu, vào lúc/ mùa nào?
-  Hiện tượng đó có những đặc điểm gì?
7. Củng cố (4-5’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. GV tóm tắt lại những nội dung chính.
 - HS nêu ý kiến vê' bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích, cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào). GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS vê' bài học.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
-  HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi.
- Một số HS trình bày câu trả lời
a. Bạn nhỏ thắc mắc: vì sao có gió, vì sao hầu trời xanh, vì sao ông sao thì bé, trăng rằm tròn to, vì sao Cuội phải chăn trâu mãi,...; 
b. Theo bạn nhỏ, chú phi công bay lên thăm Cuội vì thấy Cuội buồn.











- Một HS đọc thành tiếng bài thơ.
-  HS thuộc lòng bài thơ.





- HS nói về một hiện tượng thiên nhiên đã thấy
   + HS chia nhóm, trao đổi vê' một hiện tượng thiên nhiên.
   + Đại diện một vài nhóm nói trước lớp, các bạn nhận xét.


-  HS nhắc lại những nội dung đã 
học.
 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( Nếu có).
	
	

TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP TUẦN 31
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
Giúp HS : 
- Củng cố và nâng cao một số kiến thức , kĩ năng đã học trong bài Thế giới trong mắt em thông qua thực hành nhận biết và đọc những tiếng có vần khó vừa được học ; ôn và mở rộng vốn từ ngữ dùng để thể hiện cảm nhận của con người trước những đối thay của cuộc sống xung quanh ; thực hành nói và viết sáng tạo về một chủ điểm cho trước ( cảm nhận về cuộc sống ) . Bước đầu có khả năng khái quát hoả những gì đã học thông qua một số nội dung được kết nối từ các văn bản đã được học trong bài
II. CHUẨN BỊ 
Phương tiện dạy học : Tranh ảnh , video clip về cảnh vật xung quanh phong cảnh , hoạt động của con người , ... ) hoặc thiết bị chiếu để trình chiếu hình tranh cho tranh in . Có thể dùng thiết bị máy chiếu để trình chiếu các vần HS cần luyện đọc 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Tiết 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bài 1. TIA NẮNG ĐI ĐÂU ? 

	Viết một câu phù hợp với tranh 
- GV nêu nhiệm vụ HS làm việc nhóm đôi, quan sát tranh ( SGK trang 125 ) vẽ cảnh binh minh ( ông mặt trời thức dậy , bình minh lên , chim ra khỏi tổ , cất tiếng hót ) . GV có thể gợi ý thêm về tranh bằng cách đặt các câu hỏi như : 
Tranh vẽ cái gì ? 
Em thấy những gì trong tranh này ?
 Điều gì em thấy thú vị nhất ? ...
-  Một số HS trình bày kết quả trao đổi của nhóm . Lưu ý tôn trọng những gì HS quan sắt và nhận xét về tranh . Khuyến khích các ý tưởng mang rõ dấu ấn cá nhân . HS có thế nói : Cảnh vật buổi sáng thật đẹp : Vào buổi sáng , chỉ cất tiếng hót ; Ông mặt trời mới thức dậy ....

	HS làm việc nhóm đôi, quan sát tranh ( SGK trang 125 ) vẽ cảnh binh minh ( ông mặt trời thức dậy , bình minh lên , chim ra khỏi tổ , cất tiếng hót )





- HS viết vào vở một câu về tranh dựa trên kết quả quan sát và trao đổi trong nhóm của mình . HS cũng có thể tham khảo ý tưởng đã được các HS khắc chia sẻ trước lớp . và gợi ý của GV

	Bài 2. TRONG GIẤC MƠ BUỔI SÁNG 

	Viết một câu phù hợp với tranh GV nêu nhiệm vụ . 
GV có thể gợi ý thêm về tranh bằng cách đặt các câu hỏi như : 
Em thấy những gì trong tranh này ? 
Điều gì em thấy thú vị nhất ... 
- Một số HS trình bày kết quả trao đổi của nhóm . Lưu ý tôn trọng những gì HS quan sát và nhận xét về tranh . Khuyến khích các ý tưởng mang rõ dấu ấn cá nhân . HS có thể nói : Bạn nhỏ đang ngủ và mơ về bầu trời ; Bạn nhỏ mơ bay lên bầu trời ; Bạn nhỏ mơ trở thành phi công : ... 
	HS làm việc nhóm đôi, quan sát tranh ( SGK trang 127 ) vẽ cảnh em bé ngủ và nơ về bầu trời . 


- HS viết vào vở một câu về tranh dựa trên kết quả quan sát và trao đổi trong nhóm của mình . HS cũng có thể tham khảo ý tưởng đã được các HS khắc chia sẻ trước lớp . và gợi ý của GV



HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
ÔN CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Biết tuần lễ có 7 ngày, biết tên các ngày trong tuần.
· Biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch bóc hằng ngày.
· Phát triển các NL toán học.
II. CHUẨN BỊ
· Mỗi nhóm HS chuẩn bị một vài tờ lịch bóc trong đó có tờ lịch ngày hôm nay.
· GV chuẩn bị 1 quyển lịch bóc hàng ngày.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1.Hoạt động khởi động
· Cho HS quan sát quyển lịch hằng ngày theo nhóm, chia sẻ hiểu biết về quyển lịch, tờ lịch. Đọc các thông tin ghi trong tờ lịch và thảo luận về những thông tin đó.
- Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp
	
- HS quan sát 





	

	
	

	2.Tìm hiểu tờ lịch, cách xem lịch
a) Cho HS quan sát quyển lịch bóc hằng ngày treo trên bảng.
	
- Cho HS quan sát 

	· GV chỉ vào tờ lịch ngày hôm nay và hỏi: “Hôm nay là thứ mấy?”.
	- HS trả lời, ví dụ: “Hôm nay là thứ hai”.

	· Gọi vài HS nhắc lại: “Hôm nay là thứ hai”. GV chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, giúp HS nhận biết được tên gọi của ngày trong tuần lễ ghi trên tờ lịch.
	- HS nhắc lại


	- Cho HS quan sát phía trên cùng của tờ lịch (ghi tháng), chẳng hạn: “Tháng tư”. HS chỉ vào chữ “Tháng tư” và đọc: “Tháng tư”.
	- HS quan sát

	- Cho HS chỉ vào tờ lịch nói: “Hôm nay là thứ hai, ngày 12 tháng tư”.

	- HS chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, đọc số chỉ ngày trên tờ lịch, chăng hạn chỉ vào số 12 trên tờ lịch và nói: “Hôm nay là ngày 12”.

	
	

	b) Thực hành xem lịch
HS lấy một vài tờ lịch, thực hành đọc các thông tin trên tờ lịch cho bạn nghe, chẳng hạn: Thứ năm, ngày 15 tháng tư.
	
- Thực hành đọc

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1
- Cho HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:
Kể tên các ngày trong tuần lễ.
	

- HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:

	a) Hôm nay là thứ năm. Hỏi: Ngày mai là thứ mấy? Hôm qua là thứ mấy?
	- Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

	Bài 2
- Cho HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.

	
- Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

	Bài 3
· Cho HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.
+ Ngày 26 tháng 3 là thứ sáu;
+ Ngày 1 tháng 6 là thứ ba;
+ Ngày 19 tháng 8 là thứ năm;
+ Ngày 20 tháng 11 là thứ bảy.
- GV đặt câu hỏi liên hệ với các sự kiện liên quan đến các ngày trong các tờ lịch trên.
	
-  HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.


	4. Hoạt động vận dụng
Bài 4. HS thực hiện các thao tác:
· Quan sát tranh, đọc tình huống trong bức tranh, thảo luận và trả lời câu hỏi
 (Hôm nay là thứ bảy, ngày 15 tháng năm).
- Khuyến khích HS đặt thêm các câu hỏi liên quan đến tình huống trong bức tranh.
	
-  HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.


	E. Củng cố, dặn dò
· Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Điều đó giúp gì cho cuộc sống?
- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
	




Ngày soạn:  Ngày 18 tháng 4 năm 2023
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023

TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP TUẦN 31
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
Giúp HS : 
- Củng cố và nâng cao một số kiến thức , kĩ năng đã học trong bài Thế giới trong mắt em thông qua thực hành nhận biết và đọc những tiếng có vần khó vừa được học ; ôn và mở rộng vốn từ ngữ dùng để thể hiện cảm nhận của con người trước những đối thay của cuộc sống xung quanh ; thực hành nói và viết sáng tạo về một chủ điểm cho trước ( cảm nhận về cuộc sống ) . Bước đầu có khả năng khái quát hoả những gì đã học thông qua một số nội dung được kết nối từ các văn bản đã được học trong bài.
II. CHUẨN BỊ 
Phương tiện dạy học : Tranh ảnh , video clip về cảnh vật xung quanh phong cảnh , hoạt động của con người , ... ) hoặc thiết bị chiếu để trình chiếu hình tranh cho tranh in . Có thể dùng thiết bị máy chiếu để trình chiếu các vần HS cần luyện đọc 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Tiết 2
	
Bài 3. NGÀY MỚI BẮT ĐẦU 

	Sắp xếp các từ ngữ thành cầu và viết vào vở 
- GV yêu cầu HS sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng sau thành câu : 
+ mùa Xuân , đua nhau , họa đào , khoe sắc 
+ qua , ô cửa sổ , tia nắng , chiếu 
- GV nêu nhiệm vụ và cho HS làm việc nhóm đôi. Một số ( 2 - 3 ) nhóm trình bày kết quả , GV và HS thống nhất phương án đúng . 
Mùa xuân , hoa đào đua nhau khoe sắc . / . Tia nắng chiếu qua ô cửa sổ . 
	HS sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng sau thành câu




- HS viết vào vở các câu đã được sắp xếp đúng .

	Bài 4. HỎI MẸ 

	Sắp xếp các từ ngữ thành cầu và viết vào vở GV yêu cầu HS sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng sau thành câu : cánh đồng , trải xuống , vàng óng ,ánh nắng 
GV nêu nhiệm vụ và cho HS làm việc nhóm đôi . 
Một số ( 2 - 3 ) nhóm trình bày kết quả . GV và HS thống nhất phương án đúng . ( Ánh nắng trải xuống cánh đồng vàng óng ) . 

	HS sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng thành câu



HS viết vào vở các câu đã được sắp xếp đúng


		
TIẾNG VIỆT
Bài 5 : NHỮNG CÁNH CÒ (  tiết 1 )

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Hình thành năng lực, phẩm chất
1.Phát triển kĩ năng đọc thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một VB tự sự ngắn và đơn giản, kể lại một trải nghiệm của người kể ở ngôi thứ ba; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến VB; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát. 
2. Phát triển kĩ năng viết thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa     vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu
đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.
4. Phát triển phẩm chất và năng lực chung: ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường thiên nhiên; khả năng làm việc nhóm; khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt câu hỏi.
II. ĐỒ DÙNG
1.Giáo viên
Tranh minh hoạ có trong SHS được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp
BH Con cò be bé https://www.youtube.com/watch?v=jO2vrSXVDo0
2.Học sinh
-  Sách giáo khoa, vở bài tập
II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ôn và khởi động(4-5’)
 Cho Hs hát bài BH Con cò be bé https://www.youtube.com/watch?v=jO2vrSXVDo0- Ôn: HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó.
 - Khởi động:
  + GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi.
  a. Em thấy gì trong mỗi bức tranh? 
  b. Em thích khung cảnh ở bức tranh nào hơn? Vì sao?)
   + Một số (2 - 3) HS trả lời câu hỏi. Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác.
   + GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời, sau đó dẫn vào bài đọc Những cánh cò.
2.Đọc ( 29-30’)
 - GV đọc mẫu toàn VB. Chú ý ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.
- HS đọc câu
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1.   - - GV hướng dẫn HS đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS (luỹ tre, cao vút, cao tốc, mịt mù).
 + Một số HS đọc nối tiếp từng câu lẩn 2. GV hướng dẫn HS đọc những câu dài. (VD: Bây giờ,/ ao, hồ, đầm phải nhường chỗ cho những toà nhà cao vút,/ những con đường cao tốc,/ những nhà mấy toả khói mịt mù.)
- HS đọc đoạn
   + GV chia VB thành các đoạn (đoạn 1: từ đầu đến ao, hồ, đầm, đoạn 2: phẩn còn lại). + Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn, 2 lượt.
  + GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài {ỉuỹ tre: tre mọc thành hàng rất dày; cao vút: rất cao, vươn thẳng lên không trung; cao tốc: có tốc độ cao; mịt mù: không nhìn thấy gì do khói, bụi, hơi nước,...).
+ HS đọc đoạn theo nhóm.
- HS và GV đọc toàn VB
 + 1-2 HS đọc thành tiếng toàn VB.
  + GV đọc lại toàn VB và chuyển tiếp sang phẩn trả lời câu hỏi
	


Hỏi mẹ


-  HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi.




-  Một số (2 - 3) HS trả lời câu hỏi





-  Học sinh lắng nghe

+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1




+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 2







+ Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn, 2 lượt

 + HS đọc đoạn theo nhóm.
HS và GV đọc toàn VB
+ 1-2 HS đọc thành tiếng toàn VB.






SINH HOẠT TẬP THỂ TUẦN 31
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- GDHS chủ đề 8 “Quê hương tươi đẹp” 
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
II.Đồ dùng dạy – học:
1. GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
1. HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.
III. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định tổ chức:
- GV  mời lớp trưởng lên ổn định lớp học.
2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau
a/ Sơ kết tuần học
* Mục tiêu: HS biết được những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện nội quy lớp học.
*Cách thức tiến hành:
- Lớp trưởng mời lần lượt các tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của tổ mình trong tuần qua.
+ Lần lượt các Tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua.
Sau báo cáo của mỗi tổ, các thành viên trong lớp đóng góp ý kiến.
- Lớp trưởng nhận xét chung tinh thần làm việc của các tổ trưởng và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có). Nếu các bạn không còn ý kiến gì thì cả lớp biểu quyết thống nhất với nội dung mà tổ trưởng đã báo cáo bằng một tràng pháo tay (vỗ tay).
- Lớp trưởng tổng kết và đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm điển hình của lớp; đồng thời nhắc nhở các cá nhân, nhóm, cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn (nếu có).
- Lớp trưởng mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.
Dựa trên những thông tin thu thập được về hoạt động học tập và rèn luyện của lớp, giáo viên chủ nhiệm góp ý, nhận xét và đánh giá về:
+ Phương pháp làm việc của ban cán sự lớp; uốn nắn điều chỉnh để rèn luyện kỹ năng tự quản cho lớp.
+ Phát hiện và tuyên dương, động viên kịp thời các cá nhân đã có sự cố gắng phấn đấu trong tuần.
+ Nhắc nhở chung và nhẹ nhàng trên tinh thần góp ý, động viên, sửa sai để giúp đỡ các em tiến bộ và hoàn thiện hơn trong học tập và rèn luyện… (không nêu cụ thể tên học sinh vi phạm hay cần nhắc nhở trước tập thể lớp).
+ Tiếp tục rút kinh nghiệm với những kết quả đạt được đồng thời định hướng kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo.
- Lớp trưởng : Chúng em cảm ơn những ý kiến nhận xét của cô. Tuần tới chúng em hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn.
b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới
* Mục tiêu: HS biết được cách lập kế hoạch trong tuần tiếp theo.
* Cách thức tiến hành:
- Lớp trưởng yêu cầu các tổ trưởng dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến lập kế hoạch thực hiện. 
- Các tổ thảo luận đề ra kế hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên tinh thần khắc phục những mặt yếu kém tuần qua và phát huy những lợi thế đạt được của tập thể lớp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ.
- Lớp trưởng cho cả lớp hát một bài trước khi các tổ báo cáo kế hoạch tuần tới.
- Lần lượt các Tổ trưởng báo cáo kế hoạch tuần tới.
Sau mỗi tổ báo cáo, tập thể lớp trao đổi, góp ý kiến và đi đến thống nhất phương án thực hiện. 
- Lớp trưởng: Nhận xét chung tinh thần làm việc và kết qủa thảo luận của các tổ.
Các bạn đã nắm được kế hoạch tuần tới chưa? (Cả lớp trả lời)
- Lớp trưởng: Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng thực hiện nhé! Bạn nào đồng ý cho 1 tràng pháo tay.
- Lớp trưởng: mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.
- Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các ban.
3. Sinh hoạt theo chủ đề “Quê hương tươi đẹp”
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đoán tên các loại cây”.
- GV đọc một vài câu đố để HS đoán tên các loài cây.
* Cây gì nhỏ nhỏ
  Hạt nó nuôi người
  Chín vàng khắp nơi
  Mọi người đi gặt?
*   Cây gì thẳng tắp trước nhà
Trái ngon dành tặng riêng bà bà ơi.

* Áo đơn áo kép đứng nép bờ ao?

* Xào xào, nấu nấu như rau
Mà hoa xoăn tít như đầu phi dê?

* Lớn thì làm cửa dựng nhà
Bé thì lại bị người ta đem xào?

* Có múi bằng số cánh sao
Có trong cổ tích ai nào đoán ra?

* Hay trồng làm giậu làm rào
Hoa thường rực rỡ một màu đỏ tươi
 Tên cây gợi nhớ tên người
Hiền lành, tốt bụng nghìn đời ai quên?
- Sau khi trò chơi kết thúc GV yêu cầu HS kể về một cảnh đẹp thiên nhiên quê hương em.
- GV nhận xét tuyên dương.
ĐÁNH GIÁ
1. Cá nhân tự đánh giá
- GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:
+ Tốt: Thực hiện được thường xuyên tất cả các yêu cầu sau:
·  Biết được lợi ích của việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
· Kể được những việc làm để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
+ Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên 
+ Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm
- GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:
+ Có biết được lợi ích của việc làm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên hay không?
+ Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm, … hay không?
c) Đánh giá chung của GV
- GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.
- GV dặn dò nhắc nhở HS
	
-HS hát một số bài hát.





- Các tổ  trưởng nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của tổ.




- Lớp trưởng nhận xét chung cả lớp.



- HS nghe.



- HS nghe.

















-  HS nghe.






- Các tổ thực hiện theo. 

- Các tổ thảo luận và nêu kế hoạch tuần tới.



- HS hát

- Tổ trưởng lên báo cáo.


- HS theo dõi



- HS chia sẻ

- HS lắng nghe


- HS tham gia

- HS lắng nghe và đoán:

* Cây lúa



* Cây cau


* Cây chuối

* Cây súp lơ


* Cây tre, cây măng


* Cây khế


* Cây dâm bụt



- 1-2 HS kể.

HS theo dõi- 


- HS đánh giá lẫn nhau về các nội dung











- HS thực hiện


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
ÔN LUYỆN ĐỌC NHỮNG CÁNH CÒ 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Hs đọc đúng, lưu loát bài
- Hs thông qua trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.
- Hs có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường thiên nhiên; khả năng làm việc nhóm; khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt câu hỏi.
II. ĐỒ DÙNG
1.Giáo viên
Tranh minh hoạ có trong SHS được phóng to hoặc máy tính có phần mềm phù hợp
BH Con cò be bé https://www.youtube.com/watch?v=jO2vrSXVDo0
2.Học sinh
-  Sách giáo khoa, vở bài tập
II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ôn và khởi động(4-5’)
 Cho Hs hát bài BH Con cò be bé https://www.youtube.com/watch?v=jO2vrSXVDo0- Ôn: HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó.
 
2.Đọc ( 29-30’)
 - GV đọc mẫu toàn VB. Chú ý ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.
- HS đọc câu
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1.   - - GV hướng dẫn HS đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS (luỹ tre, cao vút, cao tốc, mịt mù).
 + Một số HS đọc nối tiếp từng câu lẩn 2. GV hướng dẫn HS đọc những câu dài. (VD: Bây giờ,/ ao, hồ, đầm phải nhường chỗ cho những toà nhà cao vút,/ những con đường cao tốc,/ những nhà mấy toả khói mịt mù.)
- HS đọc đoạn
   + GV chia VB thành các đoạn (đoạn 1: từ đầu đến ao, hồ, đầm, đoạn 2: phẩn còn lại). + Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn, 2 lượt.
  + GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài {ỉuỹ tre: tre mọc thành hàng rất dày; cao vút: rất cao, vươn thẳng lên không trung; cao tốc: có tốc độ cao; mịt mù: không nhìn thấy gì do khói, bụi, hơi nước,...).
+ HS đọc đoạn theo nhóm.
- HS và GV đọc toàn VB
 + 1-2 HS đọc thành tiếng toàn VB.
  + GV đọc lại toàn VB và chuyển tiếp sang phẩn trả lời câu hỏi
	


Hỏi mẹ




-  Một số (2 - 3) HS trả lời câu hỏi





-  Học sinh lắng nghe

+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1




+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 2







+ Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn, 2 lượt

 + HS đọc đoạn theo nhóm.
HS và GV đọc toàn VB
+ 1-2 HS đọc thành tiếng toàn VB.




